
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Thượng Giáp, Xã Thống Nhất, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

11/05/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THÀNH VINH

0107838080

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm 4632

2. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023(Chính)

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

4. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

5. Sản xuất rượu vang 1102

6. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

7. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073

8. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

9. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
- Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại
- Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh 
doanh tổng hợp

4719

10. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

11. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: 
- Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng 
không kèm người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người 
điều khiển;

7730

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI TỔNG HỢP THÀNH VINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH VINH PRODUCE AND TRADING 
SYNTHETIC JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988 465 709
Email:

Fax:
Website:
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12. Cung ứng lao động tạm thời 7820

13. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

15. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

16. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

17. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

18. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

19. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

20. Bán buôn đồ uống 4633

21. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

22. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

23. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

24. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

25. Bốc xếp hàng hóa 5224

26. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

28. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

29. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp;
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác;
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

30. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM 
THÀNH VINH

Thôn Hoàng Xá, 
Xã Thống Nhất, 
Huyện Thường 
Tín, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

68.000 680.000.000 34,000

Tổng số 68.000 680.000.000 34,000

112283068

2 PHẠM HỒNG 
CHUYÊN

Thôn Hoàng Xá, 
Xã Thống Nhất, 
Huyện Thường 
Tín, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

66.000 660.000.000 33,000

Tổng số 66.000 660.000.000 33,000

0010840215
27

3 PHẠM THẾ 
LINH

Thôn Văn Xá, Xã 
Yên Bắc, Huyện 
Duy Tiên, Tỉnh 
Hà Nam, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

66.000 660.000.000 33,000

Tổng số 66.000 660.000.000 33,000

168347129

31. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn;
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạc và mù tạc;
- Sản xuất giấm;
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo;
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: bánh 
sandwich, bánh pizza. Nhóm này cũng gồm:
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
- Sản xuất men bia;

1079

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       112283068
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Hoàng Xá, Xã Thống Nhất, Huyện Thường Tín, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Hoàng Xá, Xã Thống Nhất, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THÀNH VINH Nam

27/06/1979 Kinh Việt Nam

18/11/2011 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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